
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng     năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

 Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tại Tờ trình số 239/TTr-

BVĐKKA ngày 24/4/2023 về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật năm 2023; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh (bao gồm 75 

danh mục kèm theo) theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. 

Điều 2. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; thực hiện 

đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

người bệnh. 



2 

 

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Bệnh viện đa khoa 

thị xã Kỳ Anh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT- NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh 

Bao gồm: 75 danh mục kỹ thuật (Bổ sung lần 1 năm 2023) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày     /    /2023 của  

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

1. Danh mục kỹ thuật tuyến Trung ương (A):  01 danh mục. 

2. Danh mục kỹ thuật tuyến tỉnh (B):    51 danh mục. 

3. Danh mục kỹ thuật tuyến huyện (C):   23 danh mục. 

4. Danh mục kỹ thuật tuyến xã (D):    00 danh mục. 

 

TT Mã số Tên kỹ thuật 
Phân 

tuyến 

Phân 

loại 

   01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC     

1  1.36 Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng 

ngực C T1 

2  1.50 Liệu pháp Insulin liều cao điều trị ngộ độc (để nâng huyết 

áp) ≤ 8 giờ C T1 

3  1.287 Đo lactat trong máu C   

4  1.354 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng gây mê tại đơn vị hồi 

sức tích cực C   

5  1.358 Đo áp lực ổ bụng trong hồi sức cấp cứu C   

   03. NHI KHOA     

6  3.2763 Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10 cm B P1 

7  3.3021 Phẫu thuật cắt bỏ các u nhỏ dưới móng B P2 

   10. NGOẠI KHOA     

8  10.675 Cắt lách bán phần B P1 

9  10.676 Khâu vết thương lách C P1 

10  10.849 Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay A P1 

11  10.906 Phẫu thuật kết hợp xương bằng K.Wire điều trị gãy trên 

lồi cầu xương cánh tay B P2 

12  10.962 Phẫu thuật vá da diện tích >10 cm² B P1 

   14. MẮT     

13  14.63 Phẫu thuật mở rộng điểm lệ B P3 

14  14.64 Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản - ống lệ mũi B P2 

15  14.68 Gọt giác mạc đơn thuần B P2 

16  14.70 Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối B PDB 

17  14.82 Sinh thiết tổ chức kết mạc C P3 

18  14.85 Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da B P1 

19  14.89 Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc B P1 
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giác mạc 

20  14.95 Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt B T2 

21  14.118 Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi B P1 

22  14.119 Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi B P1 

23  14.125 Phẫu thuật tạo hình nếp mi B P2 

24  14.127 Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, dưới, 2 mi) B P2 

25  14.135 Phẫu thuật Epicanthus B P2 

26  14.138 Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy 

mỡ dưới da mi B P2 

27  14.139 Điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi 

bằng thuốc (botox, dysport...), laser B T1 

28  14.140 Rút ngắn góc trong mắt (phẫu thuật Y-V có hoặc không 

rút ngắn dây chằng mi trong) B P1 

29  14.189 Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) B P1 

30  14.229 Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi C P1 

31  14.230 Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới B P1 

32  14.233 Phẫu thuật tạo nếp mi C P2 

33  14.234 Phẫu thuật điều trị hở mi B P1 

34  14.235 Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả B P1 

35  14.236 Phẫu thuật tạo hình mi C P1 

36  14.237 Phẫu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi mí) B P2 

   15. TAI MŨI HỌNG     

37  15.135 Sinh thiết hốc mũi C T2 

38  15.136 Nội soi sinh thiết u hốc mũi C T1 

39  15.137 Nội soi sinh thiết u vòm C T1 

40  15.238 Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê C T1 

41  15.240 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê C TDB 

   16. RĂNG HÀM MẶT     

42  16.36 Phẫu thuật tạo hình nhú lợi B P2 

43  16.189 Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút môi B T2 

44  16.190 Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi B T2 

45  16.191 Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút ngón 

tay B T2 

46  16.192 Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu thở đường 

miệng B T2 

47  16.208 Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng B P3 

48  16.219 Cấy chuyển răng B P2 

49  16.220 Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng B P2 

50  16.294 Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt B P1 

   18. ĐIỆN QUANG - SIÊU ÂM     

51  18.152 Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) B T2 

52  18.196 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) B T2 

53  18.223 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các 

tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-

32 dãy) B T2 

54  18.224 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận B T2 
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và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) 

55  18.621 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm C T1 

   22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU     

56  22.88 Định lượng vitamin B12 B   

57  22.89 Định lượng Transferin B   

58  22.116 Định lượng Ferritin B   

59  22.268 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC 

(Kỹ thuật ống nghiệm) C   

60  22.271 Phản ứng hòa hợp ở điều kiện 37ºC (Kỹ thuật ống 

nghiệm) C   

61  22.279 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) C   

62  22.281 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) B   

63  22.284 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ) C   

64  22.291 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) C   

   23. HÓA SINH     

65  23.31 Định lượng canci ion hóa bằng điện cực chọn lọc [Máu] B   

66  23.35 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] B   

67  23.52 Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] B   

68  23.60 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] B   

69  23.63 Định lượng Ferritin [Máu] B   

70  23.66 Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic 

Gonadotropin) [Máu] B   

71  23.76 Định lượng Globulin [Máu] C   

72  23.169 Định lượng Vitamin B12 [Máu] B   

73  23.174 Định lượng Amphetamine [niệu] C   

   28. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ     

74  28.361 Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng ghép da tự thân B P2 

75  28.362 Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng ghép da tự thân B P2 

Tổng cộng 75 danh mục kỹ thuật 
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